
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:   3648    /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Bình Thuận, ngày   28    tháng 12  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

(lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
tại xã Tiến Lợi - thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chính sách hỗ trợ lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm 12 
mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tại Tờ 
trình số 456/TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 

động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Tiến Lợi - thành phố Phan 
Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số người thụ hưởng: 234 người; 
- Tổng số tiền hỗ trợ: 351.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm năm mươi mốt 

triệu đồng).  

(Có danh sách kèm theo) 



 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố Phan 
Thiết và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Như Điều 3; 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV. (Trình) 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 



                            

Thường trú
Tạm 

trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Thị Hạnh 29/8/1986 261094045 Tiến Hiệp Bán cà phê 
15 Đặng Văn Lãnh, 

Phan Thiết
1.500.000 X

2 Nguyễn Văn Tâm 19/6/1971 260637932 Tiến Hiệp Bán quần áo 
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

3 Huỳnh Bá Thị Bảo 11/01/1973 260715569 Tiến Hiệp Bán quần áo 
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

4 Võ Thị Kim Anh 12/11/1983 261276524 Tiến Hiệp Bán trái cây
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

5 Nguyễn Ngọc Hiếu 07/3/1985 261044117 Tiến Hiệp
Bán trang 

sức 

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

6 Châu Thị Hiếu 29/10/1985 060185003905 Tiến Hiệp
Bán trang 

sức 

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

7 Hứa Thị Mười 20/6/1945 260039041 Tiến Hiệp
Bán đậu 

phộng

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

8 Nguyễn Thị Hiền 09/8/1973 260650593 Tiến Hiệp Bán trái cây Chợ tạm Tiến Lợi 1.500.000 X

9 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 20/11/1987 261268762 Tiến Hiệp Bán bầu bí
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

10 Hồ Ngọc Phương 24/12/1976 191386313 Tiến Hiệp Bán bao bì
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

11 Lê Thị Kim Chung 13/5/1986 008186009925 Tiến Hiệp Bán quần áo 
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

Nơi làm việc

Nơi ở hiện tại

Tài 

khoản
Nữ

TT

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số  3648  /QĐ-UBND ngày   28 tháng  12  năm 2021 của UBND tỉnh)

XÃ TIẾN LỢI - THÀNH PHỐ PHAN THIẾT (ĐỢT 4)

Họ và tên
Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức 

chi trả

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dânNam

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 (LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

Ghi 

chú

Công việc 

chính trước 

khi mất việc 

làm



12 Nguyễn Thị Phượng 21/11/1977 261260435 Tiến Hiệp Bán trái cây
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

13 Ngô Thị Tuyết 25/3/1991 163152423 Tiến Hiệp Bán cơm
Đường Trần Quý Cáp, 

Tiến Lợi
1.500.000 X

14 Trần Thị Đình Thúy 22/12/1972 260647424 Tiến Hiệp Bán bầu bí
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

15 Lê Thị Cảnh 10/4/1963 260610720 Tiến Hiệp Bán trái cây
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

16 Hoàng Văn Giang 11/4/1969 036069003814 Nam Định
Tiến 

Hiệp

Bán nước 

giải khát 

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

17 Phạm Thị Nhị 12/5/1974 036174004554 Nam Định
Tiến 

Hiệp

Bán kẹo 

bông

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

18 Đỗ Thị Kim Phượng 01/01/1949 261522282 Tiến Hiệp
Bán khoai 

lang

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

19 Nguyễn Thị Yến Ngọc 08/3/1999 261571268 Tiến Hiệp Bán trái cây
Đường Trần Quý Cáp, 

Tiến Lợi
1.500.000 X

20 Phạm Thị Bích Hân 10/4/1994 261526535 Tiến Hiệp Bán rau hành
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

21 Nguyễn Thị Hường 1954 260023907 Tiến Hiệp Bán trái cây
Đường Lò Tỉn, thôn 

Tiến Hiệp
1.500.000 X

22 Nguyễn Thị Minh Hoàng 1981 260878992 Tiến Hiệp Bán bầu, bí
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

23 Châu Thị Thảo 10/9/1982 060182003476 Tiến Hiệp Bán trái cây
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

24 Bùi Kim Phúc 01/01/1982 261350323 Tiến Hiệp Bán trái cây
Chợ Đức Long, Phan 

Thiết
1.500.000 X

25 Lê Thị Phượng 12/12/1994 261320783 Tiến Hiệp
Bán khoai 

lang

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

26 Phạm Thị Thu Hương 24/7/1982 260924079 Tiến Hiệp Bán trái cây
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

27 Nguyễn Thị Vy 02/5/1993 261246452 Tiến Hiệp
Phụ bán cà 

phê

259 Trần Quý Cáp, 

Tiến Lợi
1.500.000 X

28 Lê Thị Hoa 20/12/1963 060163002139 Tiến Hiệp Bán bầu, bí
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

29 Nguyễn Văn Dương 21/4/1978 261660131 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

30 Võ Minh Sang 29/9/1987 261825373 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X



31 Võ Thị Tâm 01/4/1966 060166008526 Tiến Hiệp
Bán nước ép 

trái cây

194 Trần Quý Cáp, 

Tiến Lợi
1.500.000 X

32 Nguyễn Tấn Toàn 20/7/1995 261408738 Tiến Hiệp
Nhân viên 

Spa

Massage Hòa Thuận 

Thiên, 50 Trần Hưng 

Đạo,t

1.500.000 X

33 Đỗ Văn Thọ 1973 260708973 Tiến Hiệp Bán bún riêu
03 Nguyễn Công Trứ, 

Đức Thắng
1.500.000 X

34 Nguyễn Thị Hòa 28/10/1977 260775961 Đức Long
Tiến 

Hiệp
Bán cà phê 

206 Trần Quý Cáp, 

Tiến Lợi
1.500.000 X

35 La Thị Thùy Trinh 03/01/1994 060194015921 Tiến Hiệp Bán cá Chợ Cẩm Xìn 1.500.000 X

36 Huỳnh Thị Minh Thư 09/9/1974 052174008750 Tiến Hiệp
Bán đậu 

phộng

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

37 Trần Thị Thanh Trâm 28/8/1994 261319792 Tiến Hiệp
Bán đậu 

phộng

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

38 Nguyễn Thị Hoa 10/02/1975 260775722 Tiến Hiệp Bán bánh mì
269 Trần Quý Cáp, 

Tiến Lợi
1.500.000 X

39 Trần Ngọc Hiệu 16/9/2004 060204015002 Tiến Hiệp
Thợ sơn 

nước

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

40 Nguyễn Thanh Hùng 24/3/1971 060071000800 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

41 Phan Thị Bích Đào 23/8/1957 060157001381 Tiến Hiệp Phụ bán phở
Khu phố 2, đường 

Hoàng Diệu
1.500.000 X

42 Trần Gia Trọng Nghĩa 25/12/1998 060098007225 Tiến Hiệp
Phụ bán cà 

phê

257 Trần Quý Cáp, 

Tiến Lợi
1.500.000 X

43 Hoàng Tiến Dũng 26/6/1985 261555563 Tiến Hiệp Chạy xe ôm
28/8/ Trương Văn Ly, 

Đức Long
1.500.000 X

44 Nguyễn Thị Dậu 09/7/1983 260927999 Tiến Hiệp
Uốn tóc làm 

đẹp

235 Trần Quý Cáp, 

Tiến Lợi
1.500.000 X

45 Hồ Thị Thu Thương 03/02/1986 261068776 Tiến Hiệp Giáo viên
Trường mầm non Hoa 

Phượng
1.500.000 X

46 Nguyễn Thị Tường Vy 25/12/1998 261545799 Tiến Hiệp
Bán đồ ăn 

vặt
265/19 Trần Quý Cáp 1.500.000 X

47 Nguyễn Thị Bạch Yến 1975 260757305 Tiến Hiệp
Phụ bán đồ 

ăn vặt
265/19 Trần Quý Cáp 1.500.000 X

48 Phạm Thị Thu Anh 12/10/1982 260882059 Tiến Hiệp
Phụ bán mì 

quảng
40 Lò Tỉn, Tiến Hiệp 1.500.000 X

49 Mai Thị Côi 01/01/1970 060170002785 Tiến Hiệp
Phụ bán phở 

bò

Phở Hà Nội, 156 Trần 

Quý Cáp
1.500.000 X

50 Phạm Thị Xuân Kiều 11/5/1991 261233419 Tiến Hiệp
Phụ bán cà 

phê

Cà phê Khánh 11 Phan 

Chu Trinh
1.500.000 X



51 Nguyễn Thị Lan 05/10/1971 060171003833 Tiến Hiệp
Phụ bán cà 

phê

Cà phê Mục Đồng, 79 

Võ Thị Sáu
1.500.000 X

52 Nguyễn Thị Nhựt 01/01/1967 060167009775 Tiến Hiệp
Phụ bán 

bánh tráng 

Đường Lò Tỉn, Tiến 

Hiệp
1.500.000 X

53 Nguyễn Trung Tín 06/7/1989 060089014926 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

54 Văn Bá Linh 05/01/1968 260510739 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

55 Nguyễn Tấn Hoàng 05/10/1972 060072005683 Tuy Phong
Tiến 

Phú
Bán cơm

13 Đường Âu Cơ, Tiến 

Phú
1.500.000 X

56 Hồ Hữu Huỳnh Hoa 11/02/1973 260651918 Tuy Phong
Tiến 

Phú
Bán cơm

13 Đường Âu Cơ, Tiến 

Phú
1.500.000 X

57 Lê Thị Phương Dung 20/12/1980 261632174 Đức Thắng
Tiến 

Phú
Bán trái cây Chợ Đức Long 1.500.000 X

58 Nguyễn Văn Lịch 06/02/1992 060092013984 Tiến Phú Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

59 Nguyễn Văn Cường 01/01/1975 Chưa làm CMND Tiến Hòa Thợ hồ
 thôn Tiến Hiệp, xã 

Tiến Lợi
1.500.000 X

60 Trần Thu Hà 05/8/1999 261545663 Tiến Hòa
Trang điểm 

làm đẹp

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

61 Hồ Thị Y 12/8/1985 261063155 Tiến Hòa Làm tóc
Thôn Tiến Hòa, xã 

Tiến Lợi
1.500.000 X

62 Trần Thị Thu 10/4/1990 261167327 Tiến Hòa Bán trái cây
Thôn Tiến Hòa, xã 

Tiến Lợi
1.500.000 X

63 Trần Thị Thi 15/7/1994 261333775 Tiến Hòa Bán sò, cá
Thôn Tiến Hòa, xã 

Tiến Lợi
1.500.000 X

64 Nguyễn Minh Hà 29/8/1980 260857262 Hàm Liêm
Tiến 

Thạnh

Phụ bán cà 

phê
Thôn 3, xã Hàm Liêm 1.500.000 X

65 Trần Thị Tím 01/01/1984 341193192 Tiến Thạnh
Phụ bán cà 

phê

Tổ 2, thôn Tiến Thạnh, 

Tiến Lợi
1.500.000 X

66 Trương Thị Anh 01/01/1958 060158003076 Tiến Thạnh Bán rau cải
Chợ Cẩm Xìn, Phan 

Thiết
1.500.000 X

67 Nguyễn Thị Thà 01/01/1962 060162004505 Tiến Hiệp
Bán bánh 

bao 

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

68 Lương Thị Kim Loan 27/7/1966 060166001036 Tiến Hiệp Bán cá
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

69 Trịnh Thái Bình 01/01/1975 260729160 Tiến Hiệp
Bán bánh 

bao 

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

70 Trần Ngọc Linh 11/9/1998 079198001185 Tiến Hiệp
Nhân viên 

Spa

Spa TiNa Lâm Đình 

Trúc, Phú Thủy
1.500.000 X



71 Nguyễn Thị Như Ái 12/12/1973 260762301 Tiến Hiệp Bán dép
Bán lưu động không cố 

định các chợ
1.500.000 X

72 Võ Thị Hà 1952 260007365 Tiến Hiệp Bán cá
Chợ Văn Thánh, Phan 

Thiết
1.500.000 X

73 Nguyễn Thành Công 25/8/1978 261319161 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định 
1.500.000 X

74 Huỳnh Thị Hồng Dung 27/02/1990 261144191 Tiến Hiệp
Phụ bán 

bánh tráng

Bánh tráng Hàng Châu, 

chợ Phan Thiết
1.500.000 X

75 Bùi Thị Đền 1973 260765674 Tiến Hiệp
Bán bánh 

bao 

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

76 Hồ Trường Sơn 21/02/1965 261337409 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định 
1.500.000 X

77 Đoàn Văn Sĩ 01/01/1992 261209615 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định 
1.500.000 X

78 Nguyễn Thành Được 28/10/1982 261319128 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định 
1.500.000 X

79 Dương Thị Gái 29/10/1974 197018096 Tiến Hiệp
Bán bánh 

quai vạt

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

80 Lê Viết Truyện 15/7/1956 Chưa làm CMND Tiến Hiệp Chạy xe ôm
Lưu động không cố 

định 
1.500.000 X

81 Lê Thị Mộng Hiền 01/01/1966 Chưa có CCCD Tiến Hiệp Bán quần áo
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

82 Nguyễn Thị Bé 01/01/1975 261163041 Tiến Hiệp Bán quần áo
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

83 Nguyễn Thị Bích Nhung 25/7/1992 060192003938 Tiến Hiệp Bán quần áo
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

84 Nguyễn Duy Hoàng Hải 01/01/1973 261186103 Tiến Hiệp Bán quần áo
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

85 Võ Thị Diệu 10/8/1999 261517423 Tiến Hiệp
Bán khoai 

lang

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

86 Trương Thị Thùy Trang 15/8/1992 261255783 Tiến Hiệp
Bán đồ ăn 

vặt, trà sữa

222/1 Thủ Khoa Huân, 

Phan Thiết
1.500.000 X

87 Nguyễn Thị Ngọc Quý 30/4/1997 261406488 Tiến Hiệp Bán quần áo
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

88 Hà Văn Hào 14/6/1968 024753009 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Xe Trúc Hằng, Xuân 

An
1.500.000 X

89 Nguyễn Thị Ánh 1964 260644572 Tiến Hiệp Bán cà phê 
283 Trần Quý Cáp, 

Tiến Lợi
1.500.000 X

90 Phạm Thị Chỉnh 10/12/1972 260644634 Tiến Hiệp Bán quần áo
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X



91 Hồ Xuân Toàn 03/9/1957 060057000810 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

92 Trần Dư 22/02/1960 060060001307 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

93 Nguyễn Văn Mạnh 28/12/1980 162341881 Tiến Hiệp Bán phở bò
Tổ 1, thôn Tiến Hiệp, 

Tiến Lợi
1.500.000 X

94 Trần Thị Lộc 20/12/1974 260699907 Tiến Hiệp
Bán mì 

quảng

186 Trần Quý Cáp, 

Tiến Lợi
1.500.000 X

95 Dương Hữu Đức 21/11/1979 260824108 Tiến Hiệp Chạy xe ôm Cảng cá Phan Thiết 1.500.000 X

96 Trần Mai Hiếu 25/5/2000 261545703 Tiến Hiệp
Phục vụ cà 

phê

Cà phê Lâm Kiều, Phú 

Thủy
1.500.000 X

97 Nguyễn Thị Thanh 11/10/1962 060162008238 Tiến Hiệp Bán rau hành
Chợ Đức Long, Phan 

Thiết
1.500.000 X

98 Nguyễn Thị Yến Ly 19/7/1997 060197002533 Tiến Hiệp
Bán đậu 

phộng

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

99 Lê Thị Tương Duyên 09/8/1991 261257565 Tiến Hiệp Bán trà sữa
Tổ 3, thôn Tiến Hiệp, 

xã Tiến Lợi
1.500.000 X

100 Nguyễn Thị Ngọc Lan 06/12/1964 075164001494 Tiến Hiệp
Bán đậu 

phộng

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

101 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 10/11/1991 060191000534 Tiến Hiệp
Bán đậu 

phộng

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

102 Đặng Văn Hải 10/10/1972 271097316 Đồng Nai
Tiến 

Hiệp
Bán cà phê 

257 Trần Quý Cáp, 

Tiến Lợi
1.500.000 X

103 Lê Thị Ngọc Trang 11/11/1976 046176010422 Đức Long
Tiến 

Hiệp
Bán sò ốc Cảng cá Phan Thiết 1.500.000 X

104
Nguyễn Cao Thị Thế 

Quan
31/12/1971 260819690 Bình Hưng

Tiến 

Hiệp

Bán đậu 

phộng

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

105 Nguyễn Thị Kim Hồng 19/7/1994 261316436 Phú Hài
Tiến 

Hiệp

Nhân viên 

làm bánh

Khu phố 2, đường 

Hoàng Diệu
1.500.000 X

106 Trần Thị Hạnh 01/01/1982 260965884 Tiến Hiệp
Bán trà tắt, 

nước cam

Thôn Tiến Hưng, xã 

Tiến Lợi
1.500.000 X

107 Lê Thị Uyên Trang 26/10/1969 060169009014 Tiến Hiệp
Phụ bán 

quán cà phê

Cà phê Bảo Yến 273 

Trần Quý Cáp
1.500.000 X

108 Nguyễn Thị Hiệp 16/02/1979 261352510 Tiến Hiệp Bán dép
Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

109 Lê Văn Thảo 19/4/1980 060080002837 Tiến Hiệp
Bán dđồ gia 

vị

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

110 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 30/01/2001 060301008043 Tiến Hiệp Phụ bán phở Chợ Phan Thiết 1.500.000 X



111 Huỳnh Thị Kim Phượng 10/3/1963 260364884 Lạc Đạo
Tiến 

Hiệp

Bán bánh 

chưng

Trước trường Đức 

Long, Phan Thiết
1.500.000 X

112 Hồ Vũ Đức 1962 260644563 Tiến Hiệp
Phụ bán cà 

phê

Cà phê Hồ cá Tiến 

Hưng, Tiến Lợi
1.500.000 X

113 Đỗ Văn Thành 20/5/1972 060072000899 Đức Long
Tiến 

Hiệp
Bán bánh mì

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

114 Nguyễn Thị Mỹ Trang 10/9/1993 261255568 Tiến Hiệp
Nhân viên 

phục vụ

Quán Ốc Sài Gòn, Võ 

Văn Kiệt, 
1.500.000 X

115 Võ Thị Lan Hương 29/8/1981 261553280 Tiến Hiệp
Bán mì 

quảng

Số 1 Lương Thế Vinh, 

Phú Thủy
1.500.000 X

116 Nguyễn Thị Kim Oanh 13/01/1983 060183009475 Tiến Hiệp
Phụ bán bún 

riêu

Quán bún riêu Huy 

Thái, Tiến Lợi
1.500.000 X

117 Lê Duy Đạt 08/5/1990 261255644 Tiến Hiệp Chạy xe ôm
Đường 60 Thủ Khoa 

Huân
1.500.000 X

118 Hồ Văn Tuấn 01/01/1974 060074002315 Tiến Hiệp Chạy xe ôm Tiến Lợi, Phan Thiết 1.500.000 X

119 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 03/10/1976 260775686 Tiến Hiệp Bán trái cây Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

120 Lê Tấn Quốc Việt 31/8/1973 060073004893 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

121 Nguyễn Văn Năm 1962 260042694 Tiến Hiệp Chạy xe ôm
Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

122 Lê Thành Tâm 26/8/1995 068095015320 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

123 Bùi Thị Thủy 18/10/1972 260735233 Hưng Long
Tiến 

Hiệp
Bán vé số

Bán lưu động không cố 

định
1.500.000 X

124 Phan Thanh Tùng 22/7/1987 261091393 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

125 Bùi Thị Thi Thơ 23/10/1996 261471505 Tiến Hiệp Làm tóc
112 thôn Dân Hiệp, xã 

Hàm Kiệm
1.500.000 X

126 Nguyễn Trọng Tuyên 1979 260878978 Tiến Hiệp Nhạc công
Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

127 Nguyễn Văn Tiền 04/01/1958 260023755 Tiến Hiệp Nhạc công
Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

128 Nguyễn Trọng Truyền 15/3/1982 260878974 Tiến Hiệp Nhạc công
Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

129 Nguyễn Thanh Tuấn 14/7/1984 261110090 Tiến Hiệp
Kỹ thuật âm 

thanh

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

130 Hà Thanh Thảo 26/02/1970 052070003524 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X



131 Trương Thành 31/12/1978 060078001026 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

132 Nguyễn Thái Thẩm 20/12/1986 261019788 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Hàm Thắng, Hàm 

Thuận Bắc
1.500.000 X

133 Phạm Văn Trung 01/01/1976 260935369 Đức Long
Tiến 

Hiệp

Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

134 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1992 261390636 Tiến Hiệp
Bán nước 

mía, cơm gà

Thôn Phú Mỹ, xã Hàm 

Mỹ
1.500.000 X

135 Nguyễn Văn Trung 14/12/1973 260718680 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Thôn Tiến Hiệp, xã 

Tiến Lợi
1.500.000 X

136 Huỳnh Đức Toàn 26/3/1991 251221147 Tiến Hiệp Bán giầy dép
Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

137 Võ Đăng Huy 14/8/1993 261337626 Tiến Hiệp
Bán mì 

quảng

265 Trần Quý Cáp, 

Tiến Lợi
1.500.000 X

138 Nguyễn Thị Tâm 03/9/1972 060172002862 Tiến Hiệp
Làm móng 

tay, chân

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

139 Nguyễn Thị Mười 05/10/1968 260511349 Tiến Hiệp Bán cá Chợ tạm Tiến Lợi 1.500.000 X

140 Đặng Trí Dương 26/5/1983 261064144 Tiến Hiệp Nhạc công
Cà phê hát với nhau 

Hồ cá Tiến Hưng
1.500.000 X

141 Phan Thị Thu Trinh 31/8/1996 261472069 Tiến Hiệp
Nhân viên 

phục vụ 

Dịch vụ Bảy Sửu, Tiến 

Hòa
1.500.000 X

142 Nguyễn Thị Thu Nga 09/4/1994 261385523 Tiến Hiệp
Nhân viên 

phục vụ 

Cà phê Lâm Kiều, Phú 

Thủy
1.500.000 X

143 Lương Thanh Hải 21/8/1985 260975506 Tiến Hiệp
Tài xế xe du 

lịch

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

144 Trần Ngọc Tùng 29/6/1979 060079008387 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

145 Nguyễn Văn Hiếu 22/01/1992 261255724 Tiến Hiệp Chạy xe ôm
Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

146 Phạm Anh Hùng 20/3/1982 054082008666 Phú Yên
Tiến 

Hiệp
Thợ hồ

Lưu động không cố 

định
1.500.000 X

147 Nguyễn Việt Tấn 30/4/1988 131662478 Phú Thọ
Tiến 

Hiệp

Phụ bán cà 

phê

Cà phê Phương Linh, 

279 Trần Quý Cáp
             1.500.000 X

148 Nguyễn Thị Bích Trang 05/6/1986 Mất CMND Tiến Hiệp Bán bầu, bí
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

149 Trần Minh Huy 29/9/1993 260926880 Tiến Hiệp
Thợ điện 

nước

Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

150 Trần Thị Thảo Vy 03/01/1990 261095070 Tiến Hiệp Bán trái cây
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X



151 Nguyễn Thanh Hiếu 03/02/1985 261029041 Tiến Hiệp Bán trái cây
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

152 Nguyễn Thị Tám 01/01/1968 060168010767 Tiến Hiệp
Phụ bán 

bánh xèo

Thôn Tiến Phú, xã 

Tiến Lợi
             1.500.000 X

153 Nguyễn Thị Nguyệt 01/6/1993 132069932 Phú Thọ
Tiến 

Hiệp

Phụ bán cà 

phê

Cà phê Phương Linh, 

Trần Quý Cáp
             1.500.000 X

154 Nguyễn Thị Kim Linh 06/12/1985 261288420 Tiến Hiệp Bán cà phê
637 Trần Hưng Đạo, 

Lạc Đạo
             1.500.000 X

155 Nguyễn Văn Phước 12/11/1967 260473913 Tiến Hiệp Bán cá Cảng cá Phan Thiết              1.500.000 X

156 Nguyễn Ngọc Hạnh 10/8/1998 261554299 Tiến Hiệp
Phục vụ 

quán cà phê

87 Tôn Đức Thắng, 

Phan Thiết
             1.500.000 X

157 Lê Thị Sương 1976 260758360 Tiến Hiệp Bán bầu, bí
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

158 Lê Thị Mỹ 1962 260012044 Tiến Hiệp Bán rau hành
Chợ Đức Long, Phan 

Thiết
             1.500.000 X

159 Nguyễn Thị Kim Oanh 27/6/1981 260880624 Đức Long
Tiến 

Hiệp
Bán cà phê

39 Lò Tỉn, Tiến Hiệp, 

Tiến Lợi
             1.500.000 X

160 Nguyễn Trí Thanh 05/5/1991 060091003696 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

161 Nguyễn Thị Thuận 19/3/1983 051183012739 Tiến Hiệp Bán chuối Chợ Cẩm Xìn              1.500.000 X

162 Huỳnh Đức Bình 05/10/1984 060084005564 Tiến Hiệp Bán dép
Bán lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

163 Đỗ Thị Bích 16/4/1986 022186013477 Tiến Hiệp Bán dép
Bán lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

164 Nguyễn Thị Hai 01/01/1965 060165002162 Tiến Hiệp Bán quần áo
Bán lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

165 Nguyễn Thị Thu Cúc 08/3/1975 060175010459 Tiến Hiệp Bán rau, củ
Bán lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

166 Nguyễn Thị Thảo 13/10/1987 261115278 Tiến Hiệp Bán cà phê 21 đường Lò Tỉn              1.500.000 X

167 Huỳnh Ngọc Phong 30/12/1975 260775724 Tiến Hiệp Chạy xe ôm
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

168 Ngô Thị Thanh 01/10/1970 260587118 Tiến Hiệp
Bán nước 

mía

Đường Hùng Vương, 

Phú Thủy
             1.500.000 X

169 Trần Ngọc Hiệu 16/9/2004 Mất CMND Tiến Hiệp
Thợ sơn 

nước

Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

170 Nguyễn Tấn Hưng 20/01/1980 260854053 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X



171 Phạm Văn Nghi 01/01/1960 260899720 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

172 Lâm Văn Sáng 01/01/1970 260644550 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

173 Hứa Đình Nghĩa 09/9/1992 060092009828 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

174 Nguyễn Văn Trung 30/7/1981 260970446 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

175 Hồ Vũ Trường Thy 12/3/1992 060092004691 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

176 Lâm Văn Sáng 01/01/1970 060070011512 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

177 Nguyễn Tuấn Hiền 04/9/1999 060099011269 Lạc Đạo
Tiến 

Hiệp
Thợ hồ

Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

178 Phạm Khánh 05/9/1975 060075008623 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

179 Phạm Hải 25/3/1978 260806031 Tiến Hiệp
Thợ sơn 

nước

Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

180 Nguyễn Văn Vũ 07/9/1978 260806084 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

181 Nguyễn Ngọc Nhân 17/7/1984 260928012 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

182 Nguyễn Văn Cường 06/7/1967 260473969 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

183 Nguyễn Thái Phi 06/7/1990 261268113 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

184 Nguyễn Xuân Thế 25/5/1980 261398190 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

185 Nguyễn Văn Toàn 17/3/1996 164573384 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

186 Lê Đình Thôi 1990 261408514 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

187 Ngô Minh Vũ 16/5/1987 261091892 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

188 Huỳnh Ngọc Lâm 19/5/1989 060089012523 Tiến Hiệp Thợ điện
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

189 Biện Văn Minh 1977 260779598 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

190 Huỳnh Xí 1957 261250608 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X



191 Huỳnh Thanh Phước 25/11/1986 261091821 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

192 Diệp Đình Quang 21/3/1979 260825134 Tiến Hiệp Thợ điện
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

193 Trần Văn Lượm 20/8/1958 260610585 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

194 Lê Nguyên Đình Duy 26/12/1991 060091018384 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

195 Nguyễn Quốc Luận 18/3/1968 260491417 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

196 Phạm Tấn Trung 28/6/1997 060097007752 Tiến Hiệp
Thợ sơn 

nước

Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

197 Lê Quốc Quyền 19/5/1988 060088016193 Tiến Hiệp
Thợ điện 

nước

Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

198 Nguyễn Thị Thu Mẫn 04/4/1988 261041925 Tiến Hiệp Bán gà Chợ Phú Thủy              1.500.000 X

199 Lý Thái Hiền 05/8/1976 260878994 Tiến Hiệp
Thợ sơn 

nước

Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

200 Nguyễn Thị Hà 20/8/1960 060160003161 Tiến Hiệp
Nhân viên 

phục vụ

Quán cà phê Lan, Trần 

Quý Cáp
             1.500.000 X

201 Nguyễn Trường Sơn 15/4/1981 060081006158 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

202 Huỳnh Ngọc Nam 1973 260775706 Tiến Hiệp Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

203 Võ Thị Diệp Yên 12/6/1984 261017011 Tiến Hiệp
Bán bao tay, 

vớ

Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

204 Lê Thị Mộng Diệu 01/01/1990 060190004608 Tiến Hiệp Bán quần áo
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

205 Nguyễn Đình Tấn 03/3/1983 264248282 Ninh Thuận
Tiến 

Hiệp

Bán bao tay, 

vớ

Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

206 Võ Thị Sáu 16/8/1995 261571073 Hưng Long
Tiến 

Hiệp

Bán nước 

giải khát

Trường Tiểu học Đức 

Long
             1.500.000 X

207 Nguyễn Thị Tư 01/01/1973 060173002465 Tiến Hiệp Bán quần áo
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

208 Hồ Thị Kim Thuận 05/6/1990 261167363 Tiến Hiệp Bán gà, vịt Chợ Tiến Lợi              1.500.000 X

209 Nguyễn Văn Trúc 1968 Mấ CMND Tiến Hiệp Chạy xe ôm
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

210 Nguyễn Văn Đức 25/12/1958 060058001160 Tiến Hiệp Bán bầu, bí Chợ Phan Thiết              1.500.000 X



211 Hồ Thị Kim Thảo 16/3/1989 060189007966 Tiến Hiệp Bán gà, vịt Chợ Tiến Lợi              1.500.000 X

212 Nguyễn Thị Ngọc 24/02/1968 260587440 Tiến Hiệp Bán trái cây Chợ Phan Thiết              1.500.000 X

213 Nguyễn Văn Em 01/01/1962 060062001475 Tiến Hiệp Bán trái cây Chợ Phan Thiết              1.500.000 X

214 Nguyễn Tấn Dũng 19/3/1962 060062001469 Tiến Hiệp
Tiến 

Thạnh
Chạy xe ôm

Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

215 Nguyễn Văn Hưng 21/5/1984 261090480 Tiến Hiệp
Tài xế chở 

hàng hóa

Hàm Mỹ, Hàm Thuận 

Nam
             1.500.000 X

216 Phan Duy Vinh 03/02/1991 060091005690 Mũi Né
Tiến 

Hiệp

Phụ bán 

bánh xèo

353 Trần Quý Cáp, 

Tiến Lợi
             1.500.000 X

217 Phan Anh Huy 26/10/1990 261268473 Tiến Hưng Đầu bếp
Quán Cây Me, 409A 

Trần Quý Cáp
             1.500.000 X

218 Nguyễn Văn Thuận 28/12/1953 260117042 Hàm Mỹ
Tiến 

Hưng
Bảo vệ

Quán Cây Me, 409A 

Trần Quý Cáp
             1.500.000 X

219 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/7/1994 261326711 Phú Trinh
Tiến 

Hưng
Thu ngân

Quán Cây Me, 409A 

Trần Quý Cáp
             1.500.000 X

220 Nguyễn Huyên Lam 01/6/1995 261406827 Đức Thắng
Tiến 

Hưng
Tạp vụ

Quán Cây Me, 409A 

Trần Quý Cáp
             1.500.000 X

221 Trần Văn Trung 22/11/1988 060088004836 Tiến Hưng
Nhân viên 

phục vụ

Quán Cây Me, 409A 

Trần Quý Cáp
             1.500.000 X

222 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/3/1973 261046092
Tiến 

Hưng
Đầu bếp

Quán Cây Me, 409A 

Trần Quý Cáp
             1.500.000 X

223 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 10/5/1948 260009064 Đức Thắng
Tiến 

Hưng
Tạp vụ

Quán Cây Me, 409A 

Trần Quý Cáp
             1.500.000 X

224 Nguyễn Thị Thanh Lý 15/12/1967 260485225 Đức Thắng
Tiến 

Hưng
Tạp vụ

Quán Cây Me, 409A 

Trần Quý Cáp
             1.500.000 X

225 Nguyễn Thị Vũ Luân 12/02/1983 260926991 Đức Thắng
Tiến 

Hưng
Phụ bếp

Quán Cây Me, 409A 

Trần Quý Cáp
             1.500.000 X

226 Nguyễn Thị Tuyết Ly 06/11/1975 060175006735 Đức Thắng
Tiến 

Hưng
Phụ bếp

Quán Cây Me, 409A 

Trần Quý Cáp
             1.500.000 X

227 Nguyễn Văn Hậu 28/8/1979 264234510 Đức Thắng
Tiến 

Hưng
Bảo vệ

Quán Cây Me, 409A 

Trần Quý Cáp
             1.500.000 X

228 Đồng Thị Kim Liên 22/5/1994 060194012437 Tiến Hưng Thợ làm tóc
B21 Trần Văn Lương, 

Tiệm tóc
             1.500.000 X

229 Đồng Sĩ Thà 26/11/1990 261299115 Tiến Hưng Bán quần áo
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

230 Phạm Chiến 12/7/1978 060078006323 Tiến Thạnh Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X



231 Phạm Thúy Vi 21/12/1995 261523017 Tiến Thạnh
Trang điểm 

làm đẹp

Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

232 Nguyễn Thị Kim Loan 25/11/1985 261058750 Bắc Bình
Tiến 

Thạnh
Phụ hồ

Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

233 Nguyễn Thị Thanh Tú 20/10/1983 060183011576 Tiến Thạnh Phụ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

234 Võ Việt An 28/7/1995 261537096 Tiến Phú Thợ hồ
Lưu động không cố 

định
             1.500.000 X

Tổng cộng: 234 351.000.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 234 Số tiền: 351.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Ba trăm năm mươi mốt triệu đồng.




